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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ 1

[bookmark: _GoBack]1. Tên chuyên đề : Lý luận về đương sự trong tố tụng dân sự 
         Thuộc học phần:  TTDS 02                        (bắt buộc)     Mã số:                        Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên:       TS. Trần Phương Thảo                                                       Nơi công tác: ĐH Luật Hà Nội
Điện thoại:                       0912338806                                                        E-mail:              thaofuong@yahoo.com                                               
3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:
- Về kiến thức: 
Chuyên đề “Lý luận về đương sự trong tố tụng dân sự” nhằm cung cấp cho người học những kiến thức lý luận chuyên sâu về đương sự trong tố tụng dân sự như khái niệm đương sự trong TTDS, cơ sở của việc hình thành tư cách đương sự, điều kiện trở thành đương sự, xác định tư cách đương sự, quyền và nghĩa vụ của đương sự, các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng của đương sự. Bên cạnh đó, chuyên đề còn làm rõ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả tham gia tố tụng dân sự của đương sự, 
- Về kỹ năng: 
Trên cơ sở nghiên cứu và lĩnh hội những kiến thức lý luận chuyên sâu về đương sự trong tố tụng dân sự, người học có thể trang bị cho mình những kiến thức lý luận về đương sự, về xác định tư cách đương sự, các nội dung cơ bản của pháp luật về đương sự và tư cách đương sự, bảo đảm hiệu quả của việc tham gia tố tụng dân sự của  đương sự trong TTDS Việt Nam

4. Nội dung của chuyên đề: 
1. Khái niệm, đặc điểm của đương sự trong TTDS
1.1. Khái niệm đương sự trong tố tụng dân sự
	1.1.1. Khái niệm tố tụng dân sự
1.1.2. Khái niệm đương sự trong tố tụng dân sự
1.2. Đặc điểm của đương sự trong tố tụng dân sự
2.Cơ sở hình thành tư cách đương sự trong TTDS
2.1. Quyền tiếp cận tòa án, yêu cầu tòa án bảo vệ (tố quyền)
2.1.1. Xuất phát từ nhu cầu cần được giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn về quyền, lợi ích 
2.1.2 Xuất phát từ chức năng, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước nói chung, của tòa án nói riêng trong việc bảo đảm trật tự xã hội trong lĩnh vực dân sự
3. Xác định tư cách đương sự trong TTDS
3.1. Nguyên đơn
3.2. Bị đơn
3.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
3. Điều kiện tham gia tố tụng dân sự của đương sự
3.1. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
3.2. quyền và nghĩa vụ
4. Các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng dân sự của đương sự 
4.1. Pháp luật về đương sự
4.2. Hoạt động của các cơ quan nhà nước TTDS như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án 
4.3. Vai trò trợ giúp của luật sư

 
5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 

	Lý thuyết
	5
	- Khái niệm đương sự trong TTDS 
- Cơ sở hình thành tư cách đương sự trong TTDS
- Các yếu tố chi phối tham gia tố tụng của ĐS trong TTDS
- Một số vấn đề cơ bản của pháp luật về đương sự
	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	Thảo

	Làm việc nhóm 
	4
	- Phân tích, xây dựng khái niệm ĐS
- Phân tích cơ sở của xác định tư cách ĐS
	Học viên nghiên cứu tài liệu 
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	- Nội dung pháp luật về đương sự trong TTDS của ĐS
- giải pháp bảo đảm quyền tham gia TTDS của ĐS hiện nay 
- Các yếu tố chi phối tới quyền tham gia tố tụng của đương sự tại Việt nam hiện nay 

	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm
- Thảo luận chung
	
	Thảo


6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/ NQ-TW ngày 2/6/ 2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
1. “Cơ chế bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam”- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nghiệm thu 2015 do Tiến sĩ Nguyễn Triều Dương chủ nhiệm đề tài 
2. Bùi Thị Huyền, “Bảo đảm quyền tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự” Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr. 395-421, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
5. Trần Anh Tuấn, “Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr.421- 453, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự”, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2017, 
7. Công cụ kiểm tra / Đánh giá: 
                                    
	DÀNH CHO HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
	LOẠI BÀI TẬP 
	BÀI TẬP/CÂU HỎI
	YÊU CẦU NỘI DUNG
	YÊU CẦU KHÁC (Hình thức, thời lượng, …)

	LÝ THUYẾT
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi lý thuyết
	Các điều kiện đảm bảo quyền tham gia tố tụng dân sự  của đương sự ở Việt Nam
	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	SEMINAR
/LV NHÓM
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi thảo luận
	- Các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự về đương sự? 
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tố tụng dân sự của đương sự?

	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	TIỂU LUẬN

	Bài viết tự luận 
	
	
	

	
	
	Đánh giá các quy định của BLTTDS Việt Nam 2015 về đương sự 
	
	

	
	
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	
	
	
	
	

	THI HẾT MÔN
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi tự luận
	Đánh giá các điểm mới của BLTTDS 2015 về đương sự 
	
	180 phút

	
	Bài tập tình huống
	
	
	


                                                                                		                                                                  


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ 2

1. Tên chuyên đề : Lý luận về người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự 
         Thuộc học phần:  TTDS 02                        (bắt buộc)     Mã số:                        Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên:    TS. Nguyễn Thị Thu Hà                                                       Nơi công tác: ĐH Luật Hà Nội
Điện thoại:                       0949186841                                                        E-mail:              nthuha2803@gmail.com                                               
3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:
- Về kiến thức: 
Chuyên đề “Lý luận về người đại diện đương sự trong tố tụng dân sự” nhằm cung cấp cho người học những kiến thức lý luận chuyên sâu về người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự như khái niệm người đại diện của đương sự trong TTDS, phân loại người đại diện, điều kiện trở thành người đại diện của đương sự, quyền và nghĩa vụ của người đại diện của đương sự, các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự. Bên cạnh đó, chuyên đề còn làm rõ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả tham gia tố tụng dân sự của người đại diện của đương sự, 
- Về kỹ năng: 
Trên cơ sở nghiên cứu và lĩnh hội những kiến thức lý luận chuyên sâu về người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự, người học có thể trang bị cho mình những kiến thức lý luận về người đại diện của đương sự, các nội dung cơ bản của pháp luật về người đại diện của đương sự, bảo đảm hiệu quả của việc tham gia tố tụng dân sự của người đại diện của đương sự trong TTDS Việt Nam

4. Nội dung của chuyên đề: 
1. Khái niệm, đặc điểm của người đại diện của đương sự trong TTDS
1.1. Khái niệm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
	
1.2. Đặc điểm của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
2. Phân loại và xác định người đại diện của đương sự trong TTDS
2.1. Người đại diện theo pháp luật.
2.2 Người đại diện theo ủy quyền
2.3. Quan điểm về người đại diện do Tòa án chỉ định.
3. Phạm vi tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự  trong TTDS.
4. Các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng dân sự của người đại diện của đương sự trong TTDS
5. Đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về người đại diện của đương sự trong TTDS
6. Pháp luật TTDS một số nước về người đại diện của đương sự trong TTDS và kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
7. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người đại diện của đương sự trong TTDS
5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 

	Lý thuyết
	5
	1- Khái niệm người đại diện của đương sự trong TTDS 
2- Phân loại người đại diện của đương sự trong TTDS.
3- Phạm vi tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự  trong TTDS.

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	Hà

	Làm việc nhóm 
	4
	- Các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng dân sự của người đại diện của đương sự trong TTDS.
- Pháp luật TTDS một số nước về người đại diện của đương sự trong TTDS và kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

	Học viên nghiên cứu tài liệu 
	
	

	Seminar 
	10
	- Đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về người đại diện của đương sự trong TTDS.
- Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người đại diện của đương sự trong TTDS

	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm
- Thảo luận chung
	
	Hà


6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/ NQ-TW ngày 2/6/ 2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
1. “Cơ chế bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam”- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nghiệm thu 2015 do Tiến sĩ Nguyễn Triều Dương chủ nhiệm đề tài 
2. Bùi Thị Huyền, “Bảo đảm quyền tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự” Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr. 395-421, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
5. Trần Anh Tuấn, “Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr.421- 453, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự”, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2017, 
7. Công cụ kiểm tra / Đánh giá: 
                                    
	DÀNH CHO HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
	LOẠI BÀI TẬP 
	BÀI TẬP/CÂU HỎI
	YÊU CẦU NỘI DUNG
	YÊU CẦU KHÁC (Hình thức, thời lượng, …)

	LÝ THUYẾT
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi lý thuyết
	Các điều kiện đảm bảo quyền tham gia tố tụng dân sự  của đương sự ở Việt Nam
	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	SEMINAR
/LV NHÓM
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi thảo luận
	- Các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự về đương sự? 
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tố tụng dân sự của đương sự?

	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	TIỂU LUẬN

	Bài viết tự luận 
	
	
	

	
	
	Đánh giá các quy định của BLTTDS Việt Nam 2015 về đương sự 
	
	

	
	
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	
	
	
	
	

	THI HẾT MÔN
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi tự luận
	Đánh giá các điểm mới của BLTTDS 2015 về đương sự 
	
	180 phút

	
	Bài tập tình huống
	
	
	


                                                                                		                                                                  


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ 3

1. Tên chuyên đề : Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS
         Thuộc học phần:  TTDS 02                        (bắt buộc)     Mã số:                        Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên:    TS. Bùi Thị Huyền                                                       Nơi công tác: ĐH Luật Hà Nội
Điện thoại:                       0936043186                                                        E-mail:             buihuyen1972@gmail.com                                               
3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:
- Về kiến thức: 
Chuyên đề  “Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về đương sự và người đại diện” nhằm cung cấp cho người học những kiến thức thực tiễn về xác định tư cách đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự và người đại diện của đương sự. Bên cạnh đó, chuyên đề còn làm rõ những khó khăn, vướng mắc khi tham gia TTDS của đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS, các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả tham gia tố tụng dân sự của đương sự và người đại diện của đương sự. 
- Về kỹ năng: 
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn về đương sự, người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự, trên cơ sở những kiến thức lý luận về đương sự  người đại diện của đương sự ở các chuyên đề trước, người học có thể phân tích, đánh giá các hạn chế bất cập của các nội dung cơ bản của pháp luật về đương sự, người đại diện của đương sự, luận giải căn nguyên của những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật về đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS Việt Nam
4. Nội dung của chuyên đề: 
1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đương sự trong TTDS
1.1. Xác định tư cách đương sự trong tố tụng dân sự	
1.2. Thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ của đương sự trong  tố tụng dân sự
2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về người đại diện của đương sự trong TTDS
2.1. Người đại diện theo pháp luật.
2.2 Người đại diện theo ủy quyền
3. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS
5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 

	Lý thuyết
	5
	1- Thực tiễn thực hiện pháp luật về đương sự trong TTDS 
2- Thực tiễn thực hiện pháp luật về người đại diện của đương sự trong TTDS.
	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	Huyền

	Làm việc nhóm 
	4
	- Các yếu tố chi phối việc tham gia tố tụng dân sự của người đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS.

	Học viên nghiên cứu tài liệu 
	
	

	Seminar 
	10
	Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đương sự và người đại diện của đương sự trong TTDS 

	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm
- Thảo luận chung
	
	Huyền


6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/ NQ-TW ngày 2/6/ 2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
1. “Cơ chế bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam”- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nghiệm thu 2015 do Tiến sĩ Nguyễn Triều Dương chủ nhiệm đề tài 
2. Bùi Thị Huyền, “Bảo đảm quyền tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự” Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr. 395-421, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
5. Trần Anh Tuấn, “Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr.421- 453, Nxb Công an nhân dân năm 2009.
6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự”, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2017.
7. Một số bản án của Tòa án. 
7. Công cụ kiểm tra / Đánh giá: 
                                    
	DÀNH CHO HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
	LOẠI BÀI TẬP 
	BÀI TẬP/CÂU HỎI
	YÊU CẦU NỘI DUNG
	YÊU CẦU KHÁC (Hình thức, thời lượng, …)

	LÝ THUYẾT
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi lý thuyết
	Các điều kiện đảm bảo quyền tham gia tố tụng dân sự  của đương sự ở Việt Nam
	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	SEMINAR
/LV NHÓM
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi thảo luận
	- Các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự về đương sự? 
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tố tụng dân sự của đương sự?

	
	

	
	Bài tập tình huống
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	TIỂU LUẬN

	Bài viết tự luận 
	
	
	

	
	
	Đánh giá các quy định của BLTTDS Việt Nam 2015 về đương sự 
	
	

	
	
	
	
	

	
	Đề án
	
	
	

	
	
	
	
	

	THI HẾT MÔN
	Câu hỏi bán trắc nghiệm
	
	
	

	
	Câu hỏi tự luận
	Đánh giá các điểm mới của BLTTDS 2015 về đương sự 
	
	180 phút

	
	Bài tập tình huống
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